
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 74 1001 TD K BT

1 2 73 2021 SSD độ III

1 3 46 2002 UXTC 14 tuần

2 4 69 7007 SSD độ III/ CAO HA

2 5 68 2002 SSD độ III

2 6 48 1011 UXTC 14 tuần

3 7 51 2002
UXTC 14 tuần/Tiểu đường,Cao 

HA,VMC

3 8 52 2022 UXTC 14 tuần

3 9 44 2012 UBT (T) 5cm

5 10 50 2002 UXTC 7 tháng

5 11 45 1001 UXTC 18 tuần / VMC bóc NX

18 12 50 3023 UXTC 16 tuần

18 13 43 1021 NXTC 16 tuần

18 14 39 ĐT NXTC 14 tuần

15 38 0000 NXTC 18tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 75 6006 SSD độ III

1 2 46 ĐT UXTC 18 tuần

2 3 51 4004 SSD độ III

2 4 46 3013 UXTC 16 tuần / thiếu máu

2 5 42 2012 UXTC 14 tuần

3 6 47 2012 UXTC 16 tuần

3 7 27 ĐT NXTC 14 tuần

3 8 45 ĐT UXTC 14 tuần TR.THẢO + THỊ THỦY.SB + TRƯỜNG.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

M TUYẾT + THỐNG + THU

THỐNG + THU + NA.SB 

THỐNG + THU + NA.SB 

D.P.MAI + MỸ HOA.SB + THANH UYÊN.SB

D.P.MAI + THANH UYÊN.SB + MỸ HOA.SB 

M.TUẤN.BM + THU.NT +  DUY.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY+ THỤY.NT + HẠNH.SB(S,3)

QUỐC DUY+ THANH HƯƠNG.TT+THƠ.SB(C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG.SB + CÔNG.SB

THU NGUYỆT + CÔNG.SB + NGỌC DUNG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + THANH LAN.TT   

Q.TUẤN + ĐOAN + THANH LAN.TT   

M.TUẤN.BM + THU.NT +  DUY.NT     

M.TUẤN.BM + THU.NT +  DUY.NT   

BS PHẨU THUẬT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + PH.DUNG.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + CHÂU MINH.SB

XUÂN CẨM + PH. DUNG.SB + CHÂU MINH.SB

BÍCH 1 + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

BÍCH 1 + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

BÍCH 1 + MỸ DUNG.SB + TÖ LINH.SB    

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC DUNG.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa  2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2 PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2 PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2 PP

Hút nạo thai trứng

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 12/09/2011 đến ngày 18/09/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp   

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ     

LÊ THỊ BÍCH

LÊ THỊ HÀ

TRẦN THỊ PHƯƠNG

VÕ THỊ TUYẾT HÀ

TRẦN THỊ MỸ NGÂN

BÙI MỸ CHÂU

NGÔ KIM NGUYÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ BẠCH HOA

NGUYỄN THỊ LAN TRÖC

NGUYỄN THANH THÖY

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ

LƯƠNG KIM HỒNG

TRẦN THỊ KIM HOA

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NĂM

PHẠM THỊ THANH TRÀ

ĐẶNG THỊ THÁI THANH

TRẦN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ BẢY

PHẠM THỊ NGỌC NGA

THÁI THỊ CÖC

LÊ THỊ LỆ THỦY

7757

7313

7168

7407

6847

7212

7267

7338

SHC

7618

7317

7218

6972

6120b

7430

6299

2063

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7183

7413

7149

6609

PM

Ngày: 12/09/2011 

Ngày: 13/09/2011 

7123

7125

7138



3 9 38 2002 NXTC 16tuần

5 10 50 3003 UXTC 14tuần/VMC

5 11 46 3013 UXTC 14 tuần

5 12 40 1011 NXTC có cuống 7cm

18 13 57 4004 UXTC 7 cm

18 14 50 2002 UXTC 07 tháng

18 15 24 ĐT UBT (T) 10cm

16 16 0

16 17 0

1 1 71 7007 SSD độ III

1 2 63 6006 SSD độ III

1 3 42 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 66 3003 SSD độ III

2 5 56 2022 UXTC 14 tuần

3 6 73 10008 UBT (P) 8 cm

3 7 40 2012 UXTC 20 tuần

3 8 36 0000 UBT (P) 12 cm

5 9 79 7007 UBT 9 cm

5 10 43 2032 UXTC 16 tuần / VMC 3 lần

18 11 53 4004 UXTC 16 tuần

18 12 51 2012
UXTC 14 tuần

18 13 46 3003 UXTC 16 tuần

14 37 2012 NXTC 14 tuần

15 44 0000
NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 83 4002 SSD độ III

1 2 81 2002 SSD độ III

2 3 36 2022 U hạ vị (ngang rốn)/VMC 3 lần

2 4 45 ĐT UXTC 18 tuần H.HIỆP + YẾN OANH + TÌNH.SB

DỰ BỊ

VIỆT THU + B.TUYẾT + PHƯƠNG(S,3)

N.QUANG + TÙNG.SB + MỸ PHƯỢNG.SB(C,3)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THU THỦY.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THU THỦY.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + TÌNH.SB  

B.HẢI + LAN HƯƠNG + HỒNG HOA.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + HỒNG HOA.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT  

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

DỰ BỊ

Q.KHOA + THU HÀ.SB + NAM.SB

BÁ + HƯƠNG THU + LÊ DIỆP

BÁ + HỒNG LOAN.SB + PHÖ.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + THỊ LINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM YẾN.SB

D.MINH + THỊ LINH.SB + KIM YẾN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HÓA.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HÓA.SB

BẢO ANH + NHƯ ANH + MINH UYÊN.SB(S,3)

BẢO ANH + NGỌC KHÁNH.TT+THU.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THU HÀ.SB

DUYÊN + Q.KHOA + NAM.SB

TR.THẢO + TRƯỜNG.SB + THỊ THỦY.SB 

T.HÕA + CHỌN + CÖC.SB

T.HÕA + CHỌN + CẨM VÂN.SB

T.HÕA + CÖC.SB + CẨM VÂN.SB 

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HÓA.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc U, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ HAI

PHẠM THỊ BA

VÕ THỊ SẠCH

LÊ THỊ NGA

HUỲNH THỊ LÀI

TRẦN THỊ THANH HƯỜNG

TRỊNH THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

QUÁCH HUỆ ÁI

ĐẶNG THỊ HUỆ

LÊ THỊ XỀ

NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

NGUYỄN THỊ ÁNH

PHAN THỊ MỸ

ĐOÀN THỊ KIM HÂN

NGUYỄN THỊ MÀ

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MAI

VÕ THỊ SỢI

NGUYỄN THỊ PHƯỚC HƯỜNG

LÝ THỊ NHẠN

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾN

LƯU THỊ MY

NGUYỄN THỊ QUANG

NGUYỄN THANH THÖY

7142

7276

7483

7451

7378

7219

7173

7209

7368

7329

7475

7454

7245

6868

7320

7280

7227

7281

7358

7336

7192

7389

7413

7363

7144

7308

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/09/2011 

Ngày: 15/09/2011 



3 5 53 1001 UXTC 14 tuần

3 6 46 2002 UXTC 16 tuần

3 7 41 2002 UXTC 16 tuần

3 8 35 3003 NXTC 14 tuần

5 9 23 ĐT UBT (P) 12 cm

5 10 37 2002 NXTC 14tuần

18 11 36 2002 U giả nang/ VMC cắt TC

18 12 43 3003 NXTC 13 tuần

18 13 21 ĐT UBT (T) 10 cm

16 14 0

16 15 0

1 1 57 4004 SSD độ II

1 2 48 5014 SSD độ III

2 3 63 6006 SSD độ II-III

2 4 46 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 38 2022 UXTC   6cm

3 6 57 4004 UXTC 14 tuần

3 7 47 2002 UXTC 14 tuần

5 8 35 ĐT UXTC  15cm/VMC Bóc NX

5 9 48 2012 UXTC 18 tuần

5 10 28 ĐT UXTC 14 tuần

18 11 41 2002 UXTC 30cm

18 12 47 0010 UXTC 10 tuần

18 13 39 0060 NXTC 15tuần/Mong con

14 41 2002 UXTC 14tuần/VMC

16 15 0

16 16 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

DỰ BỊ

P.DUNG + NHƯ ANH+ TUYẾN.SB(S,3)

P.DUNG + NHẬT MINH.SB + NHUNG.SB (C,3)

M.LOAN + KIM NGỌC.SB + PH.DUNG.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

THU THỦY + HỒ HOA + DANH.NT

THU THỦY + HỒ HOA + DANH.NT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THANH THÖY

THU NGUYỆT + THẢO.SB + MINH UYÊN.SB

THU NGUYỆT + MINH UYÊN.SB + THẢO.SB 

M.LOAN + KIM NGỌC.SB + PH.DUNG.SB

V.HÒA + NGÔ TRINH + HÒA.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUỐC BẢO.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + KIM CHÂU.SB

TR.HẠNH + QUỐC BẢO.SB + KIM CHÂU.SB

BM.ĐHYD(S,3)

D.P.MAI + LAN.SB + EBAN.SB(C,3)

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÂN.SB 

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÂN.SB 

B.MAI + TRÖC ANH + BÍCH PHƯƠNG.SB

B.MAI + TRÖC ANH + BÍCH PHƯƠNG.SB

V.HÒA + NGÔ TRINH + HÒA.SB

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ BÁ HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN NGỌC THANH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÀ

HUỲNH THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ HỒNG LINH

NGUYỄN THỊ EM

NGUYỄN THỊ NHƯ

TRẦN THỊ XA

NGUYỄN THỊ QUÝ

HUỲNH THỊ MAI

LƯƠNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỤY PHƯƠNG LOAN

ĐẶNG THỊ ĐÈO

PHẠM THỊ THU THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ TẠM

NGUYỄN THỊ TRẦM

HUỲNH KIM LOAN

TRƯƠNG THỊ KIM DUNG

BÙI THỊ THÁI

PHẠM THỊ PHƯƠNG THÖY

NGUYỄN THỊ THU

7306

7672

7474

7357

7321

7472

7275

7536

7474

7348

7387

7462

7314

7297

7307

7298

7199

7473

7203

7295

207b

7450

7258

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/09/2011 


